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Họ và tên : …………………   

Lớp: 1 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 17 

Bài 1: Tính 

3 + 1 + 4 = … 5 – 4 + 8 = … 5 + 2 + 2 = … 

8 – 5 + 4 = … 3 + 6 – 5 = … 7 – 7 + 8 = … 

Bài 2: Điền dấu (> , = , <) thích hợp vào ô trống: 

5 + 4              7 + 1 8 – 5                8 – 2  6 + 3               5 + 4 

9 – 4              7 – 2  7 + 2                9 – 4 9 – 6               9 – 7  

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho khi cộng 3 số ở 3 ô liền nhau đều có kết quả bằng 9: 

 

 

 

 

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: 

8  –             = 4 6 +             = 5 + 5 1 + 8 =           + 2 

9  –             = 6 1 +             = 9 – 3 2 + 8 =           + 6 

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống: 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Tính 

3 + 1 + 4 = 8 5 – 4 + 8 = 9 5 + 2 + 2 = 9 

8 – 5 + 4 = 7 3 + 6 – 5 = 4 7 – 7 + 8 = 8 

Bài 2: Điền dấu (> , = , <) thích hợp vào ô trống: 

5 + 4              7 + 1 8 – 5                8 – 2  6 + 3               5 + 4 

9 – 4              7 – 2  7 + 2                9 – 4 9 – 6               9 – 7  

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho khi cộng 3 số ở 3 ô liền nhau đều có kết quả bằng 9: 

 

 

 

 

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: 

8  –             = 4 6 +             = 5 + 5 1 + 8 =           + 2 

9  –             = 6 1 +             = 9 – 3 2 + 8 =           + 6 

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống: 
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